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Stt Chức năng khám Đơn giá (VNĐ)

1 Công thức máu
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy 
đếm laser)

Phân tích hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết sắc 
tố, hematocrit, công thức bạch cầu … để phát hiện 
các bệnh về máu, viêm nhiễm, thiếu máu…

2 Kiểm tra đường 
huyết

Định lượng Glucose [Máu] Phát hiện các bất thường về đường máu

3 Kiểm tra tiểu đường Định lượng HbA1c [Máu] Phát hiện sớm và theo dõi điều trị bệnh tiểu đường

4 Kiểm tra gout Định lượng Acid Uric [Máu] Phát hiện bệnh Goutte.
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 
Cholesterol) [Máu]

Cholesterol có lợi

Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 
Cholesterol) [Máu]

Cholesterol có hại

Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) Cholesterol toàn phần, tăng cao có thể ảnh hưởng 
tới tim

Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 1 dạng chất béo, đánh giá nguy cơ rối loạn mở 
máu, bệnh lý tim mạch, viêm tụy

Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Phát hiện tình trạng tổn thương gan do rượu bia, 
virus, viêm gan mạn tính

Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Phát hiện tình trạng tổn thương gan do sinh hoạt, 
bệnh lý, thuốc.

Định lượng Creatinin (máu)
Định lượng Urê máu [Máu]

8
Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]

Xác định tình trạng các chất điện giải, qua đó có 
thể nhận biết một số tình trạng bệnh, đặc biệt các 
bệnh lý về tim mạch

Định lượng Calci toàn phần [Máu] Đánh giá chức năng tuyến cận giáp và sự chuyển 
hoá canxi huyết

9 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu]

10 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) 
[Máu]

11 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu]

Hóc môn tuyến giáp

Các xét nghiệm 
khác

7 Kiểm tra chức năng 
thận

Đánh giá chức năng thận.

HẠNG MỤC VỀ XÉT NGHIỆM: 

5 Bộ mỡ 

6
Kiểm tra chức năng 

gan

Danh mục khám


